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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #7 
(Homework #7) 

** Ghi Chú (Note): 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Tuần sau sẽ có kiểm tra 
Parents, please help your child study and doing homework.  
There will be a quiz next week. 
 

Tập Đánh Vần –  
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ: thờ, thờ-o-tho-hỏi-thỏ, thỏ.) 

th 
(thờ) 

th-ỏ 
(thờ-o-tho-hỏi-thỏ) 

thỏ 
(thỏ)  

th 
(thờ) 

th-ư 
(thờ-ư-thư) 

thư 
(thư)  

th 
(thờ) 

th-ìa 
(thờ-ia-thia-huyền-thìa) 

thìa 
(thìa)  

th 
(thờ) 

th-ịt 
(thờ-ít-thít-nặng-thịt) 

thịt 
(thịt)  

th 
(thờ) 

th-ổi 
(thờ-ôi-thôi-hỏi-thổi) 

thổi 
(thổi) 

 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 2 

        Trang 2 / 4                                                                   

th 
(thờ) 

th-êu 
(thờ-êu-thêu) 

thêu 
(thêu) 

 
 
Tập Viết –  
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 
 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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Tập Ghép Vần - 
(Cho các em ghép vần.  Thí dụ: thờ, thờ-a-tha, thờ-e-the, thờ-ê-thê, v.v..) 
 

th 
 

th a e ê i o ô ơ u ư 

th tha the thê thi tho thô thơ thu thư 
th thá thé thế thí thó thố thớ thú thứ 
th thà thè thề thì thò thồ thờ thù thừ 
th thả thẻ thể thỉ thỏ thổ thở thủ thử 
th thã thẽ thễ thĩ thõ thỗ thỡ thũ thữ 
th thạ thẹ thệ thị thọ thộ thợ thụ thự 

 
Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn những hình có chữ bắt đầu bằng phụ âm th.) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

thìa 

thỏ 

khỉ 

khế thư 

ghe 

ghế 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm th.  Sau đó, cho 
các em đọc lại những từ đã được khoanh tròn.) 

Thu giúp chị ra vườn cho thỏ ăn. 

 

Em theo mẹ đi gửi thư cho bà. 

 

Mai dạy em bé dùng thìa để ăn cơm. 
 

Thy thích nhất là món thịt của mẹ nấu. 

 

Tí thổi nến sinh nhật. 

 

Bà thêu khăn thật đẹp. 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


